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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TIỀN GIANG

	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

	    Số:          /UBND-KT
	  Tiền Giang, ngày       tháng 01 năm  2024

	V/v kế hoạch giám sát tài chính năm 2024 đối với
 doanh nghiệp nhà nước và 

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh TG.
	

	                         
	              Kính gửi: Bộ Tài chính



Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; 
Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước và Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 86/2021/TT-BTC ngày 06/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang lập Kế hoạch giám sát tài chính năm 2024 đối với doanh nghiệp nhà nước và Quỹ Đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau: 

1. Mục đích:
- Đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, Quỹ Đầu tư phát triển; kịp thời khắc phục những tồn tại và hạn chế; hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích và nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước và Quỹ Đầu tư phát triển trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

- Giúp cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp kịp thời phát hiện các yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, Quỹ Đầu tư phát triển để có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
- Tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và Quỹ Đầu tư phát triển.

2. Yêu cầu:
- Công tác giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và Quỹ Đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Đánh giá đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung giám sát tại các doanh nghiệp nhà nước và Quỹ Đầu tư phát triển.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giám sát tài chính của doanh nghiệp và Quỹ Đầu tư phát triển, tránh trùng lắp, chồng chéo, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp và Quỹ Đầu tư phát triển.
3. Đối tượng giám sát:

a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:
- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang.
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Tiền Giang.

- Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang.
- Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Mỹ Tho.
b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:
- Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gò Công.

c) Quỹ Đầu tư phát triển địa phương:
- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

4. Thời kỳ giám sát: Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.
5. Nội dung, tổ chức giám sát:

5.1. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:
a) Nội dung giám sát: Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, bao gồm:
- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn.
- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo các nội dung sau: 
+ Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư.
+ Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.
+ Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động.
+ Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.
+ Tình hình lưu chuyển tiền tệ.
- Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:
+ Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng.
+ Kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA).
+ Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
+ Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
- Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.
- Giám sát việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết (Giám sát việc thoái vốn).
- Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ Luật Lao động.
b) Tổ chức giám sát:
- Về báo cáo: Các công ty lập báo cáo đánh giá tình hình tài chính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính theo đúng nội dung, mẫu biểu quy định tại khoản 2, Điều 5; khoản 2, Điều 6; khoản 2, Điều 7 của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 và Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính. Thời gian gửi báo cáo được quy định như sau:

+ Đối với báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2023: Trước ngày 31/3/2024.

+ Đối với báo cáo đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2024: Trước ngày 31/7/2024.

- Thực hiện giám sát: Căn cứ báo cáo đánh giá tình hình tài chính của các công ty để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tình hình thanh khoản và khả năng trả nợ, tình hình thoái vốn của doanh nghiệp nhằm phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và có khả năng mất an toàn về tài chính. 

5.2. Đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:
a) Nội dung giám sát: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, bao gồm:

- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn.
- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp theo các nội dung sau: 
+ Hoạt động đầu tư vốn, tài sản tại doanh nghiệp và hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp (nguồn vốn huy động gắn với dự án đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư).
+ Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động.
+ Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.

+ Tình hình lưu chuyển tiền tệ.
- Giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Kết quả hoạt động kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA).
+ Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ doanh nghiệp.

b) Tổ chức giám sát: 
- Về báo cáo: Công ty lập báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính theo các nội dung, mẫu biểu quy định tại khoản 2, Điều 8 của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 và Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính. Thời gian gửi báo cáo được quy định như sau:

+ Đối với báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2023: Trước ngày 31/3/2024.

+ Đối với báo cáo đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2024: Trước ngày 31/7/2024.

- Thực hiện giám sát: Căn cứ báo cáo đánh giá tình hình tài chính của công ty để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tình hình thanh khoản và khả năng trả nợ nhằm phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và có khả năng mất an toàn về tài chính. 

5.3. Đối với Quỹ Đầu tư phát triển địa phương:
a) Nội dung giám sát: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 86/2021/TT-BTC ngày 06/10/2021 của Bộ Tài chính, bao gồm:
- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn.
- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước của Quỹ Đầu tư phát triển theo các nội dung sau: 
+ Hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư.
+ Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài.
+ Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động.
+ Tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ, khả năng thanh toán nợ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.
- Giám sát kết quả hoạt động, kế hoạch tài chính về đầu tư, cho vay:

+ Kết quả hoạt động: Doanh thu, chênh lệch thu chi, tỷ suất chênh lệch thu chi trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ.
+ Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
+ Tình hình lưu chuyển tiền tệ.
- Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước; ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển.
- Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển, Kiểm soát viên theo quy định của Bộ Luật Lao động.
b) Tổ chức giám sát:
- Về báo cáo: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh lập báo cáo đánh giá tình hình tài chính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính theo đúng nội dung, mẫu biểu quy định tại khoản 2, Điều 5; khoản 2, Điều 6; khoản 2, Điều 7 của Thông tư số 200/2015/TT-BTC, ngày 15/12/2015 và Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính. Thời gian gửi báo cáo được quy định như sau:

+ Đối với báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2023: Trước ngày 31/3/2024.

+ Đối với báo cáo đánh giá tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2024: Trước ngày 31/7/2024.

- Thực hiện giám sát: Căn cứ báo cáo đánh giá tình hình tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để đánh giá hiệu quả hoạt động, tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, tình hình thanh khoản và khả năng trả nợ, tình hình thoái vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh nhằm phát hiện dấu hiệu hoạt động kém hiệu quả và có khả năng mất an toàn về tài chính. 

6. Phương thức giám sát: 
6.1. Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:
Trong năm 2024, thực hiện giám sát gián tiếp về tài chính, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đối với 04 Công ty TNHH Một thành viên gồm: Xổ số kiến thiết Tiền Giang; Khai thác công trình Thủy lợi Tiền Giang; Cấp nước Tiền Giang; Công trình Đô thị Mỹ Tho và tình hình thoái vốn của doanh nghiệp.
6.2. Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:
Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện chức năng giám sát thông qua Người đại diện đối với Công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước. Do đó, năm 2024 thực hiện giám sát gián tiếp về tài chính, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đối với Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công.
6.3. Quỹ Đầu tư phát triển địa phương:
Trong năm 2024, thực hiện giám sát gián tiếp về tài chính, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và tình hình thoái vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch giám sát tài chính năm 2024 đối với doanh nghiệp nhà nước và Quỹ Đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:                                                                       
KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                                                                       
PHÓ CHỦ TỊCH       

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;


- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cty: Xổ số, Thuỷ Lợi, Đô thị Mỹ Tho, 
  Cấp nước và Đô thị Gò Công; 
      
- VP: CVP và các PVP,

   Phòng KTTC (Luân);

- Lưu: VT, (Tú).
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